
TRƯỜNG TH ĐÀO SƠN TÂY 

 

KHỐI 5- TUẦN 23 

Thứ Hai, ngày    tháng    năm   . 

Môn: Tiếng Việt 

Tập đọc: HS đọc và trả lời câu hỏi bài “ Phân xử tài tình” ; “ Chú đi tuần”. 

Môn: Toán 

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

1 dm3 = ............... cm3    124 dm3 = ...................... cm3 

3,5 dm3 = ............... cm3    
3

5
 dm3 = ...................... cm3 

4000 cm3 = ............... dm3   25 000 cm3 = ...................... dm3 

 56 000 cm3 = ............... dm3   0,178 dm3 = ...................... cm3 

 

Bài 2. Viết vào ô trống (theo mẫu): 

Viết số Đọc số 

24 cm3 Hai mươi tư xăng-ti-mét khối 

23,7 dm3  

3104 cm3  

 Ba mươi hai phần bảy đề-xi-mét khối 

 Mười sáu phẩy ba mươi hai xăng-ti-mét khối 

                                    

 

 

 

 

 

 



 

Thứ Ba, ngày   tháng   năm  . 

Môn: Tiếng Việt 

Luyện từ và câu:  Tìm trong mẩu chuyện vui dưới đây những từ chỉ người, sự 

vật, sự việc liên quan đến bảo vệ trật tự, an ninh: 

Lí do 

Hai bệnh nhân nằm chung một phòng làm quen với nhau. 

Một anh nói: “Tôi là cảnh sát giữu trật tự trong trận bóng chiều qua. Trọng tài 

bắt tệ quá. Bọn hu-li-gân quậy phá quá chừng, khiến tôi phải vào đây. Thế còn anh, 

tại sao anh lại bị thương nặng như thế?” 

Anh kia băng bó khắp người, thều thào trả lời: “Tôi bị bọn càn quấy hành 

hung. Vì chính tôi là trọng tài trận bóng chiều qua!” 

* giải thích: Hu-li-gân: kẻ ngổ ngáo, gây rối trật tự nơi công cộng 

- Từ chỉ người làm việc liên quan đến trật tự, an ninh:  

………………………………………………………………………………………. 

- Từ ngữ chỉ sự việc, hiện tượng, hoạt động liên quan đến trật tự, an ninh: 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Môn: Toán 

Bài 1: Viết các số đo sau dưới đơn vị là đề-xi-mét khối: 

25 m3 = .......................    0,31m3 = .......................  

4 m3 = .......................      
2

5
   m3 = ....................... 

Bài 2: Viết các số đo sau dưới đơn vị là xăng-xi-mét khối: 

2 m3 = .......................    4,03 m3 = .......................  

0,451 m3 = .......................                
1

5
   m3 = .......................  

 

 

 

 

 



 

Thứ Tư, ngày   tháng   năm  . 

Môn: Tiếng Việt 

Luyện từ và câu:  Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép: 

a) Chẳng những Ngọc Mai học giỏi mà:………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

b) Ngày Tết Thiếu nhi, em không những được vui chơi thỏa thích mà …………. 

……………………………………………………………………………………. 

c) Hoa sen không chỉ đẹp mà ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Môn: Toán 

Bài 1. Viết các số đo thích hợp vào chỗ chấm: 

Mẫu: sáu mươi lăm xăng-ti-mét khối: 65cm3 

a) Bảy mươi sáu đề-ti-mét khối :…………. 

b) Hai trăm năm mươi tư xăng-ti-mét khối :…………. 

c) Ba phần tư mét khối :…………. 

d) Không phẩy tám mươi lăm mét khối :…………. 

 

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

1 m3 = ............... dm3    8,56 dm3 = ...................... cm3 

4,758 m3 = ............... cm3    
3

5
 dm3 = ...................... cm3 

24,98 m3 = ............... dm3             129 000 cm3 = ...................... m3 

137 dm3 = ............... m3             238 dm3 = ...................... m3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thứ Năm, ngày   tháng   năm  . 

Môn: Tiếng Việt 

Chính tả: Nghe – viết : bài “ Cao Bằng” (4 khổ thơ đầu) SGK trang 41. 

Bài tập: Điền tên riêng thích hợp vào mỗi chỗ trống, biết rằng những tên riêng đó 

là: Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình 

Giót, Sài Gòn. 

a) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù ………………………… là chị 

……………………………… 

b) Trong chiến dịch ………………………, anh ………………………… đã lấy 

thân mình lấp lỗ châu mai. 

c) Anh ……………….. là chiến sĩ biệt động ……………………….. đã đặt mìn 

trên cầu ………………………………. Mưu sát Mắc Na-ma-ra. 

   

 

Môn: Toán 

Bài 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều  

cao c: 

a) a = 6cm ; b = 3cm ; c = 8cm 

b) a = 2,5 m; b = 3,2 m; c = 0,8 m 

c) a = 
𝟐

𝟑
 dm ; b = 

𝟏

𝟐
 dm; c = 

𝟓

𝟔
 dm 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Thứ Sáu, ngày    tháng   năm  . 

Môn: Tiếng Việt 

Bài tập Đọc – Hiểu 

Hoa sữa 

Hoa sữa thơm về đêm. 

Dáng hoa li ti lăn tăn. Sắc hoa dìu dịu như tên hoa. Hương hoa say ngây ngất. 

Ai có dịp đi giữa hai hàng cây hoa sữa, sẽ có cảm giác như mình đang lội giữa dòng 

sông thơm trôi êm ả. 

Quyện lấy không khí, hương hoa lúc đậm lúc thoang thoảng như rớt từ trên 

cành cao xuống, như trôi không trung rồi hòa tan trong bóng đêm. Cảm giác ấy chỉ 

thấy được trong khung cảnh yên tĩnh, chỉ có mình với hoa. 

Em bâng khuâng – hoa sữa ban ngày đi đâu ấy nhỉ? 

Hoa sữa thì thầm: “Mình vẫn ở trên cành cùng vòm lá. Mình vẫn tỏa hương. 

Nhưng vì lúc ồn ào náo nhiệt trên đường, hàng cây đã xua đẩy hương hoa của mình 

bay lên khắp nắng và gió, không làm cho hương hoa thơm lan tỏa, êm trôi được”. 

Không ai nhìn thấy hương hoa. Nhưng nghe hương hoa đi đến rất nhẹ. 

Có phải hoa sữa không thích nô đùa? 

Khi nô đùa thì không nghe rõ âm thanh, tiếng động, mắt không nhìn rõ những 

màu sắc, hình ảnh, quang cảnh xung quanh và ngay bên cạnh. 

(Theo Phong Thu) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

Câu 1. Mùi thơm của hoa sữa rõ nhất vào lúc nào? 

a- Buổi sáng 

b- Buổi trưa 

c- Buổi tối 

Câu 2. Dòng nào dưới đây không trực tiếp mô tả hương hoa sữa? 

a- Hai hàng cây hoa sữa tạo ra một dòng sông thơm trôi êm ả 

b- Cảm giác về hương thơm chỉ có được trong khung cảnh yên tĩnh, chỉ có mình với 

hoa 

c- Hương hoa lúc đậm lúc thoang thoảng như ai đó rót từ trên cao xuống 

d- Hương hoa quyện lấy không khí trôi trong không trung rồi hòa tan trong bóng 

đêm 

Câu 3. Vì sao ban ngày không thấy mùi hương hoa sữa? 

a- Vì ban ngày mọi người đi làm không ai để ý đến mùi hương 

b- Vì hoa sữa chỉ tỏa hương vào ban đêm, ban ngày hoa tàn không có hương 

c- Vì sự ồn ào, náo nhiệt của ban ngày đã xua đẩy hương hoa bay đi 

d- Vì ban ngày có gió thổi làm hương hoa không êm trôi, lan tỏa được 

Câu 4. Câu văn cuối bài nhằm nói lên điều gì? 

a- Vô tâm thì không thể cảm nhận được những vẻ đẹp xung quanh ta 

b- Mùi hương hoa sữa không dành cho những ai thích nô đùa ồn ào náo nhiệt 

c- Khi nô đùa thì sẽ làm cho người khác không nghe rõ âm thanh, tiếng động 

d- Khi nô đùa sẽ không nghe rõ âm thanh, không nhìn rõ các sự vật quanh ta 

 



Môn: Toán 

Bài tập 1. Một cái thùng nhôm hình lập phương có cạnh 0,8 m. Người ta đổ đầy 

nước vào thùng nhôm đó. Hỏi thùng đó có thể chứa được bao nhiêu mét khối nước? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Đáp án 

Thứ Hai, ngày   tháng   năm  . 

Môn: Tiếng Việt 

Tập đọc: HS đọc và trả lời câu hỏi bài “ Phân xử tài tình” ; “ Chú đi tuần”. 

Môn: Toán 

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

1 dm3 = 1000 cm3     124 dm3 = 124 000 cm3 

3,5 dm3 = 3500 cm3    
3

5
 dm3 = 600 cm3 

4000 cm3 = 4 dm3     25 000 cm3 = 25 dm3 

 56 000 cm3 = 56 dm3    0,178 dm3 = 178 cm3 

 

Bài 2. Viết vào ô trống (theo mẫu): 

Viết số Đọc số 

24 cm3 Hai mươi tư xăng-ti-mét khối 

23,7 dm3 Hai mươi ba phẩy bảy đề-xi-mét khối 

3104 cm3 Ba nghìn một trăm linh bốn xăng-ti-mét khối 

32

7
 dm3 Ba mươi hai phần bảy đề-xi-mét khối 

16,32 cm3 Mười sáu phẩy ba mươi hai xăng-ti-mét khối 

                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Thứ Ba, ngày   tháng   năm  . 

Môn: Tiếng Việt 

Luyện từ và câu:  Tìm trong mẩu chuyện vui dưới đây những từ chỉ người, sự 

vật, sự việc liên quan đến bảo vệ trật tự, an ninh: 

Lí do 

Hai bệnh nhân nằm chung một phòng làm quen với nhau. 

Một anh nói: “Tôi là cảnh sát giữu trật tự trong trận bóng chiều qua. Trọng tài 

bắt tệ quá. Bọn hu-li-gân quậy phá quá chừng, khiến tôi phải vào đây. Thế còn anh, 

tại sao anh lại bị thương nặng như thế?” 

Anh kia băng bó khắp người, thều thào trả lời: “Tôi bị bọn càn quấy hành 

hung. Vì chính tôi là trọng tài trận bóng chiều qua!” 

* giải thích: Hu-li-gân: kẻ ngổ ngáo, gây rối trật tự nơi công cộng 

- Từ chỉ người làm việc liên quan đến trật tự, an ninh:  

Cảnh sát, trọng tài, bọn hu-li-gân, bọn càn quấy 

- Từ ngữ chỉ sự việc, hiện tượng, hoạt động liên quan đến trật tự, an ninh: 

Giữ trật tự, bắt, quậy phá, hành hung, bị thương 

 

 

Môn: Toán 

Bài 1: Viết các số đo sau dưới đơn vị là đề-xi-mét khối: 

26 m3 = 26 000 dm3   0,31m3 = 310 dm3 

4 m3 = 4 000 dm3      
2

5
   m3 = 400 dm3 

Bài 2: Viết các số đo sau dưới đơn vị là xăng-xi-mét khối: 

2 m3 = 2 000 000 cm3   4,03 m3 = 4 030 000 cm3 

0,451 m3 = 451 000 cm3                
1

5
   m3 = 200 000 cm3  

 

 

 



 

Thứ Tư, ngày   tháng   năm  . 

Môn: Tiếng Việt 

Luyện từ và câu:  Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép: 

a) Chẳng những Ngọc Mai học giỏi mà bạn ấy còn hát rất hay. 

b) Ngày Tết Thiếu nhi, em không những được vui chơi thỏa thích mà còn được ba 

mẹ tặng rất nhiều quà. 

c) Hoa sen không chỉ đẹp mà nó còn rất thơm. 

 

 

Môn: Toán 

Bài 1. Viết các số đo thích hợp vào chỗ chấm: 

Mẫu: sáu mươi lăm xăng-ti-mét khối: 65cm3 

a) Bảy mươi sáu đề-ti-mét khối: 76 dm3 

b) Hai trăm năm mươi tư xăng-ti-mét khối : 254 cm3. 

c) Ba phần tư mét khối :
3

4
 m3 

d) Không phẩy tám mươi lăm mét khối: 0,85 m3 

 

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

1 m3 = 1000 dm3     8,56 dm3 = 8 560 cm3 

4,758 m3 = 4 758 000 cm3   
3

5
 dm3 = 600  cm3 

24,98 m3 = 24 980 dm3             129 000 cm3 = 0,129 m3 

137 dm3 = 137 000 m3             238 dm3 = 0,238 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thứ Năm, ngày   tháng   năm  . 

Môn: Tiếng Việt 

Chính tả: Nghe – viết : bài “ Cao Bằng” (4 khổ thơ đầu) SGK trang 41. 

Bài tập: Điền tên riêng thích hợp vào mỗi chỗ trống, biết rằng những tên riêng đó 

là: Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình 

Giót, Sài Gòn. 

d) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù Côn Đảo là chị Võ Thị Sáu. 

e) Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, anh Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ 

châu mai. 

f) Anh Nguyễn Văn Trỗi là chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã đặt mìn trên cầu Công 

Lý. Mưu sát Mắc Na-ma-ra. 

   

 

Môn: Toán 

Bài 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều  

cao c: 

d) a = 6cm ; b = 3cm ; c = 8cm 

e) a = 2,5 m; b = 3,2 m; c = 0,8 m 

f) a = 
𝟐

𝟑
 dm ; b = 

𝟏

𝟐
 dm; c = 

𝟓

𝟔
 dm 

Bài giải 

a) Thể tích hình hộp chữ nhật đó là: 

6 x 3 x 8 = 144 (cm3) 

b) Thể tích hình hộp chữ nhật đó là: 

2,5 x 3,2 x 0,8 = 6,4 (m3) 

c) Thể tích hình hộp chữ nhật đó là: 
𝟐

𝟑
 x 

𝟏

𝟐
 x 

𝟓

𝟔 
 = 

𝟓

𝟏𝟖
 (dm3) 

 

Đáp số: a) 144 cm3 

     b) 6,4 m3 

     c) 
5

18
 dm3 

 

 



 

Thứ Sáu, Ngày   tháng   năm  . 

Môn: Tiếng Việt 

Bài tập Đọc – Hiểu 

Câu 1. d 

Câu 2. b 

Câu 3. c 

Câu 4. a 

Môn: Toán 

Bài tập 1. Một cái thùng nhôm hình lập phương có cạnh 0,8 m. Người ta đổ đầy 

nước vào thùng nhôm đó. Hỏi thùng đó có thể chứa được bao nhiêu mét khối nước? 

Bài giải 

Thùng nhôm có thể chứa được số nước là: 

0,8 x 0,8 x 0,8 = 0,512 (m3) 

Đáp số:  0,512 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 5 

Unit 8: Lesson 3,4 

A. BÀI HỌC 

 

I/  NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ 2 dòng: 

1. good – better – the best: tốt – tốt hơn – tốt nhất 

2. bad – worse – the worst: tệ - tệ hơn – tệ nhất 

3. city: thành phố 

4. ice: kem 

5. dance: nhảy 

6. rice: cơm 

7. cage: cái chuồng 

8. page: trang 

9. giraffe: hươu cao cổ 

10.stage: sân khấu 

 

II/GRAMMAR: Các em viết vào vở mỗi cấu trúc câu 1 lần 

- This bed is good. 

- This one is better. 

- This one is the best. 

- This bed is bad. 

- This one is worse. 

- This one is the worst. 

 

    

    

   



B. BÀI TẬP 

I. Put the words in the correct order to make sentences. 

0. good/ bed/ this/ is. 

 This bed is good. 

1. bike/ is/ better/ this. 

2. one/ is/ this/ best/ the. 

3. bag/ this/ is/ bad. 

4. old/ my/ bed/ the/ of/ all/ best/ is. 

5. was/ Wednesday/ worse. 

II. Circle the odd-one-out. Write. 

  Example: 

 

     0. cage          city          ice           dance                              cage______ 

 

1. rice             crayon       cereal   ice   __________ 

 

2. giraffe  page         guitar          age  __________ 

 

3. finger         goal        girl  cage             ___________ 

  

4. face           mice       cucumber nice            ___________ 

     

5. camera    cake  cream  cereal                 ___________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 5 

I/  

1. This bike is better. 

2. This one is the best. 

3. This bag is bad. 

4. My old bed is the best of all. 

5. Wednesday was worse. 

 

II.  

1. crayon 

2. guitar 

3. cage 

4. cucumber 

5. cereal 

 

 


